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QUYẾ  ĐỊ   
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V/v “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

                 UYỆ   ẦU  IẾ G,               G 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Văn Tùng. 

- Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Tuyết – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 12/2022/TLST-VDS ngày 11/5/2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự số 12/2022/QĐST-VDS ngày 09 tháng 6 năm 2022, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1958; địa chỉ thường trú: Ấp 

H1, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 

1987; địa chỉ thường trú: Ấp H1, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

 ỘI  U G VỤ VIỆC     SỰ: 

Người yêu cầu bà Nguyễn Thị L trình bày: Năm 1986, bà L có quan hệ 

tình cảm với một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch tại huyện B, tỉnh 

Sông Bé (nay là huyện D, tỉnh Bình Dương), hiện người đàn ông này đã chết. 

Năm 1987, bà L sinh ra một người con trai và đặt tên là Nguyễn Văn H. Ngay từ 

khi sinh ra, anh H đã mắc bệnh động kinh, chậm phát triển, chậm vận động, 

không có khả năng nhận thức, không có khả năng điều khiển hành vi. Gia đình 

đã chữa trị cho anh H nhiều năm, ở nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh. Hiện nay, 

bà L là người thân duy nhất của anh H, đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng anh 

H (anh H không có vợ, con). Anh H đã được Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện D 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng).  
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Ngày 11/5/2022, bà L có đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, yêu cầu Tòa 

án nhân dân huyện Dầu Tiếng tuyên anh Nguyễn Văn H mất năng lực hành vi 

dân sự. Ngày 16/5/2022, bà Nguyễn Thị L có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân 

huyện Dầu Tiếng trưng cầu giám định tâm thần đối với anh Nguyễn Văn H. 

Cùng ngày 16/5/2022, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Quyết định 

trưng cầu giám định số 05/2022/QĐ–TCGĐ ngày 16 tháng 5 năm 2022 yêu cầu 

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, thực hiện giám định tâm thần đối 

với anh Nguyễn Văn H, để xác định anh H có mất năng lực hành vi dân sự hay 

không. 

Tại phiên họp, căn cứ bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 301/KL-

VPYTW ngày 03/6/2022 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Hòa đối với anh 

Nguyễn Văn H, người yêu cầu bà Nguyễn Thị L giữ nguyên yêu cầu giải quyết, 

yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Văn H là người mất năng lực hành vi dân 

sự. 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát:  

Về tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng thụ lý việc dân sự là đúng 

theo thẩm quyền. Quá trình tố tụng và tại phiên họp, Thẩm phán và Thư ký đã 

thực hiện đúng các thủ tục tố tụng theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Không kiến nghị, bổ sung thủ tục tố tụng.  

Về nội dung: Từ những tài liệu có trong hồ sơ cũng như lời trình bày của 

người yêu cầu tại phiên họp, có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị 

L đối với anh Nguyễn Văn H. Đề nghị Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Văn H, sinh 

năm 1987; địa chỉ: Ấp H1, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương, là người mất năng 

lực hành vi dân sự. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Nguyễn Thị L yêu cầu Tòa án tuyên bố anh 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1987 có địa chỉ thường trú tại ấp H1, xã Đ, huyện D là 

người mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a 

Khoản 2 Điều 35, điểm a Khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ việc có 

quan hệ là “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” và thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

[2] Xét yêu cầu của đương sự: Bà Nguyễn Thị L trình bày có quan hệ là mẹ 

đẻ của anh Nguyễn Văn H. Tại Trích lục khai sinh (bản sao) số 307/TLKS-BS 

ngày 04/11/2016 của UBND xã Đ, huyện D thể hiện anh Nguyễn Văn H, sinh 

ngày 26/7/1987 có mẹ là bà Nguyễn Thị L, không có tên cha. Theo bà L, ngay 

từ khi sinh ra, anh H đã chạm phát triển tâm thần vận động, bị bệnh động kinh, 

vận động chậm chạm, không có khả năng nhận thức, không có khả năng điều 
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khiển hành vi. Gia đình đã chữa trị cho anh H nhiều năm, ở nhiều nơi nhưng 

không khỏi bệnh. Theo yêu cầu của bà L, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định số 05/2022/QĐ–TCGĐ ngày 16/5/2022 để 

trưng cầu giám định tâm thần đối với anh H tại Viện Pháp y tâm thần Trung 

ương Biên Hòa nhằm xác định anh H có mất năng lực hành vi dân sự hay không. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 301/KL-VPYTW ngày 

03/6/2022 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận:  

Về y học: Hiện nay đương sự bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng / 

Động kinh (F72/G40-ICD.10);  

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Do đó, việc bà L yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng tuyên bố anh 

H là người mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ,phù hợp với quy định tại 

Điều 22 Bộ luật Dân sự nên được Tòa án chấp nhận. 

[3] Xét ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp là phù hợp quy định 

của pháp luật nên được Tòa án chấp nhận. 

[4] Về chi phí giám định: Bà Nguyễn Thị L đã tạm ứng và quyết toán xong 

tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa nên không xem xét. 

[5] Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị L là người cao tuổi nên thuộc trường hợp 

miễn nộp tiền lệ phí theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

QUYẾ  ĐỊ  ; 

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27; điểm a Khoản 2 Điều 35; điểm a Khoản 2 

Điều 39; Điều 143; Điều 149; Điều 369; Điều 370; Điều 371; Điều 372 và Điều 

378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ vào các Điều 22 của Bộ luật Dân sự; 

- Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L đối với anh Nguyễn Văn H về 

việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”. 

Tuyên bố: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1987; địa chỉ thường trú: Ấp H1, 

xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương, là người mất năng lực hành vi dân sự. 
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2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị L là người cao 

tuổi nên thuộc trường hợp miễn nộp tiền lệ phí theo quy định tại điểm đ Khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Đương sự có quyền kháng cáo Quyết 

định trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. Viện 

Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 (mười) ngày, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- CC THA huyện Dầu Tiếng; 

- UBND xã Định Hiệp; 

- Đương sự; 

- Lưu HS. 

  ẨM P   -C Ủ  Ọ  P IÊ   ỌP 

 
 

 
 rần Văn  ùng 

 


